
TENDICHVUBHYT Giá BHYT

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng 664000

Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu 485000

Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 35600

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông 

một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)

12200

Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 227000

Đặt ống nội khí quản 579000

Mở khí quản cấp cứu 734000

Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) 60000

Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 23000

Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter 150000

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 498000

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 94300

Mở thông bàng quang trên xương mu 384000

Đặt ống thông dạ dày 94300

Rửa dạ dày cấp cứu 131000

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín 601000

Thụt tháo 85900

Thụt giữ 85900

Đặt ống thông hậu môn 85900

Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm 620000

Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 139000

Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 184000

Định tính chất độc bằng test nhanh - một lần 121000

Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 183000

Chọc hút khí màng phổi 150000

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 188000

Khí dung thuốc giãn phế quản 23000

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 184000

Siêu âm màng phổi cấp cứu 49300

Vận động trị liệu hô hấp 31100

Nghiệm pháp Atropin 204000

Hút đờm hầu họng 12200

Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN 139000

Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) 55800

Chọc hút nước tiểu trên xương mu 116000

Rửa bàng quang 209000

Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị 143000

Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori 302000

Hút dịch khớp gối 120000

Hút nang bao hoạt dịch 120000

Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm 116000

Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm 159000

Tiêm khớp gối 96200

Tiêm khớp cổ chân 96200

Tiêm khớp bàn ngón chân 96200

Tiêm khớp cổ tay 96200



Tiêm khớp bàn ngón tay 96200

Tiêm khớp đốt ngón tay 96200

Tiêm khớp khuỷu tay 96200

Tiêm khớp vai 96200

Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) 96200

Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay 96200

Tiêm hội chứng DeQuervain 96200

Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay 96200

Tiêm gân gấp ngón tay 96200

Tiêm gân nhị đầu khớp vai 96200

Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai 96200

Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) 96200

Tiêm cân gan chân 96200

Tiêm khớp khuỷu tay dưới hướng dẫn của siêu âm 138000

Tiêm nội khớp: acid Hyaluronic 96200

Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi 143000

Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần 337000

Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 53000

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 498000

Thông tiểu 94300

Điện não đồ thường quy 68300

Điện châm điều trị thoái hoá khớp 71400

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp 69300

Tập luyện với ghế tập cơ 4 đầu đùi 12500

Tập với hệ thống ròng rọc 12500

Rạch áp xe túi lệ 197000

Lấy dị vật giác mạc 88400

Khâu phục hồi bờ mi 737000

Mổ quặm bẩm sinh 877000

Cắt chỉ khâu da 35600

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục 351000

Nhổ răng sữa 40700

Nhổ chân răng sữa 40700

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate 259000

Nắn sai khớp thái dương hàm 105000

Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm 382000

Thông vòi nhĩ 90800

Lấy dị vật tai 65600

Chọc hút dịch tụ huyết vành tai 56800

Làm Proetz 61800

Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) 279000

Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê 1689000

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 3102000

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 3102000

Đốt nhiệt họng hạt 82900

Làm thuốc tai, mũi, thanh quản 21100

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 184000



Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 248000

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 268000

Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ 323000

Chích áp xe tuyến Bartholin 875000

Dẫn lưu cùng đồ Douglas 869000

Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 2943000

Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 2366000

Tiêm trong da 12800

Tiêm dưới da 12800

Tiêm bắp thịt 12800

Tiêm tĩnh mạch 12800

Truyền tĩnh mạch 22800

Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 729000

Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm 729000

Cắt u nang buồng trứng 3044000

Bóc nang tuyến Bartholin 1309000

Mổ bóc nhân xơ vú 1019000

Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết dưới 20% diện tích cơ thể 428000

Cắt lọc, loại bỏ dị vật vảy da, vảy tiết trên 20% diện tích cơ thể 573000

Tháo lồng bằng bơm khí/nước 148000

Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 4447000

Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa 2992000

Dẫn lưu áp xe ruột thừa 2945000

Dẫn lưu áp xe ruột thừa 2236000

Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản 831000

Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận 2756000

Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận [gây tê] 2206000

Nong niệu đạo 252000

Phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay 3878000

Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay 3878000

Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay 3878000

Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay 3878000

Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa 3011000

Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa 2278000

Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 3011000

Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay 2278000

Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc 3878000

Kết hợp xương trong trong gãy xương mác 3878000

Tháo bỏ các ngón chân 3011000

Tháo bỏ các ngón chân 2278000

Nối gân gấp 3087000

Nối gân gấp 2389000

Chích áp xe phần mềm lớn 197000

Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn 268000

Nối gân duỗi 3087000

Nối gân duỗi 2389000

Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản 3469000

Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản 184000



Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm 248000

Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm 323000

Thay băng, cắt chỉ vết mổ 60000

Thay băng, cắt chỉ vết mổ 115000

Thay băng, cắt chỉ vết mổ 139000

Thay băng, cắt chỉ vết mổ 184000

Thay băng, cắt chỉ vết mổ 85000

Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 184000

Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm 268000

Nắn, bó bột trật khớp vai 327000

Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay 348000

Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay 348000

Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay 348000

Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 412000

Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay 348000

Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ IV 348000

Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay 348000

Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay 348000

Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 348000

Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles 348000

Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 242000

Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng 267000

Nắn, bó bột gãy mâm chày 348000

Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 152000

Nắn, bó bột trật khớp gối 267000

Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân 348000

Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân 348000

Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân 348000

Nắn, bó bột gãy xương chày 348000

Nắn, bó bột gãy Monteggia 348000

Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 242000

Nắn, bó bột gẫy xương gót 152000

Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 242000

Nắn, bó bột trật khớp xương đòn 412000

Nắn, bó bột trật khớp cổ chân 267000

Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật 1777000

Rút đinh các loại 1777000

Rút chỉ thép xương ức 1777000

Chích rạch áp xe nhỏ 197000

Chích hạch viêm mủ 197000

Tháo bột các loại 56000

Điều trị hạt cơm bằng đốt điện 357000

Điều trị u mềm treo bằng đốt điện 357000

Điều trị sẩn cục bằng đốt điện 357000

Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu 43700

Thay băng trên người bệnh đái tháo đường 60000

Thay băng trên người bệnh đái tháo đường 85000



Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường

414000

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 271000

Hào châm 69400

Điện châm 71400

Laser châm 49100

Kéo nắn cột sống cổ 48700

Kéo nắn cột sống thắt lưng 48700

Luyện tập dưỡng sinh 23800

Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 71400

Điện châm điều trị huyết áp thấp 71400

Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 71400

Điện châm điều trị hội chứng stress 71400

Điện châm điều trị cảm mạo 71400

Điện châm điều trị viêm amidan 71400

Điện châm điều trị trĩ 71400

Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt 71400

Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 71400

Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 71400

Điện châm điều trị cơn đau quặn thận 71400

Điện châm điều trị viêm bàng quang 71400

Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện 71400

Điện châm điều trị bí đái cơ năng 71400

Điện châm điều trị sa tử cung 71400

Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh 71400

Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 71400

Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ 71400

Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp 71400

Điện châm điều trị khàn tiếng 71400

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 71400

Điện châm điều trị liệt chi trên 71400

Điện châm điều trị chắp lẹo 71400

Điện châm điều trị đau hố mắt 71400

Điện châm điều trị viêm kết mạc 71400

Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp 71400

Điện châm điều trị lác cơ năng 71400

Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông 71400

Điện châm điều trị viêm mũi xoang 71400

Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa 71400

Điện châm điều trị đau răng 71400

Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 71400

Điện châm điều trị ù tai 71400

Điện châm điều trị giảm khứu giác 71400

Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh 71400

Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật 71400

Điện châm điều trị giảm đau do ung thư 71400

Điện châm điều trị giảm đau do zona 71400

Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh 71400



Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 71400

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 69300

Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản 69300

Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón 69300



Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hóa 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư 69300

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly 69300

Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài 664000

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi 1818000

Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi 1589000

Phẫu thuật cắt u thành ngực 2122000

Dẫn lưu áp xe khoang Retzius 1813000

Dẫn lưu áp xe khoang Retzius [gây tê] 1368000

Dẫn lưu bàng quang đơn thuần 1340000

Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn 1340000

Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 1340000

Cắt hẹp bao quy đầu 1340000

Mở rộng lỗ sáo 1340000

Mở thông dạ dày 2576000

Mở thông dạ dày [gây tê] 2169000

Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng 3730000

Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng 3730000

Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non 3730000

Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non 3730000

Cắt dây chằng, gỡ dính ruột 2574000

Tháo xoắn ruột non 2574000

Tháo lồng ruột non 2574000

Đóng mở thông ruột non 3730000

Cắt mạc nối lớn 4842000

Cắt ruột thừa đơn thuần 2654000

Cắt ruột thừa đơn thuần 2116000

Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 2654000

Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe 2116000

Làm hậu môn nhân tạo 2576000

Làm hậu môn nhân tạo 2169000

Lấy dị vật trực tràng 3730000

Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ 2655000

Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ 2115000

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc 2655000

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc 2115000

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ 2655000

Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ 2115000

Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) 2655000

Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) 2115000

Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản 2655000



Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản 2115000

Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp 2655000

Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) 2655000

Điều trị nứt kẽ hậu môn bằng cắt cơ tròn trong (vị trí 3 giờ và 9 giờ) 2115000

Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) 1340000

Cắt lách do chấn thương 4644000

Cắt lách do chấn thương 4644000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini 3351000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini 2655000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice 3351000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Shouldice [gây tê] 2655000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein 3351000

Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein 2655000

Phẫu thuật cắt u thành bụng 2122000

Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ 2693000

Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ 1964000

Khâu vết thương thành bụng 2122000

Phẫu thuật KHX gãy xương đòn 3878000

Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu 4109000

Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu 3362000

Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 4830000

Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 3930000

Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón 3011000

Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón [gây tê] 2278000

Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương 1777000

Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 2660000

Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu 2042000

Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) 3087000

Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) [gây tê] 2389000

Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) 3087000

Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) [gây tê] 2389000

Nắn, bó bột gãy xương đòn 412000

Nắn, bó bột trật khớp khuỷu 412000

Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay 348000

Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 348000

Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles 348000

Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 242000

Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật 652000

Nắn, bó bột gãy xương gót 152000

Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 242000

Thay băng 60000

Thay băng 85000

Thay băng 115000

Thay băng 139000

Thay băng 184000

Thay băng 253000

Cắt chỉ 35600

Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người 428000



Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 250000

Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em 428000

Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em 250000

Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép 591000

Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu 193000

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người 2378000

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người 2378000

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2378000

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2378000

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người 2407000

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người 2407000

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 2407000

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 2407000

Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng 184000

Thay băng điều trị vết thương mạn tính 258000

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính 2621000

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính [gây tê] 1842000

Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm 849000

Cắt nang thừng tinh một bên 1914000

Cắt nang thừng tinh hai bên 2953000

Cắt u nang buồng trứng 3044000

Cắt u nang buồng trứng 4465000

Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 1914000

Cắt u bao gân 1914000

Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) 1298000

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 8176000

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 6776000

Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên 3102000

Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [gây tê] 2357000

Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, 

tiền sản giật, sản giật...)

4465000

Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, 

tiền sản giật, sản giật...)

3305000

Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2431000

Phẫu thuật lấy thai lần đầu [gây tê] 1600000

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử 

cung, mũi khâu B- lynch…)

4336000

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử 

cung, mũi khâu B- lynch…)

2978000

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 3435000

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 2635000

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung 4972000

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung 3480000

Khâu tử cung do nạo thủng 2881000

Khâu tử cung do nạo thủng. 2303000

Đỡ đẻ ngôi ngược (*) 1071000

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1330000

Forceps 1021000



Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 1600000

Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau 628000

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2340000

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 1798000

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 736000

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 88900

Nong cổ tử cung do bế sản dịch 292000

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 355000

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 125000

Chích áp xe tầng sinh môn 831000

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần 4034000

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần 3262000

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 3044000

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 4465000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3883000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3883000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng 3044000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng 4465000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 3923000

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang. 3923000

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu 2693000

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1997000

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1428000

Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo 406000

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp 170000

Lấy dị vật âm đạo 602000

Khâu rách cùng đồ âm đạo 1979000

Khâu rách cùng đồ âm đạo 1429000

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 825000

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 393000

Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết 215000

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 949000

Chích áp xe vú 230000

Soi cổ tử cung 63900

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2838000

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần [gây tê] 2116000

Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh 664000

Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh 150000

Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh 498000

Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2981000

Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2245000

Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân 408000

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần 189000

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 408000

Khâu da mi đơn giản 841000

Khâu phục hồi bờ mi 737000

Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 968000

Tiêm dưới kết mạc 50300



Bơm thông lệ đạo 98600

Bơm thông lệ đạo 61500

Điện di điều trị 23000

Lấy dị vật kết mạc 67000

Lấy calci kết mạc 37300

Bơm rửa lệ đạo 38300

Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc 81000

Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 37300

Rửa cùng đồ 44000

Cấp cứu bỏng mắt ban đầu 340000

Rạch áp xe mi 197000

Rạch áp xe túi lệ 197000

Soi đáy mắt trực tiếp 55300

Test thử cảm giác giác mạc 42100

Đo khúc xạ máy 10900

Đo thị giác 2 mắt 68600

Đo đường kính giác mạc 59600

Tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp thịt 12800

Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch 12800

Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bả đậu dái tai 849000

Chích rạch màng nhĩ 64200

Khâu vết rách vành tai 184000

Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai 998000

Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) 161000

Chọc hút dịch vành tai 56800

Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 65600

Bẻ cuốn mũi 144000

Chọc rửa xoang hàm 289000

Nhét bấc mũi sau 124000

Nhét bấc mũi trước 124000

Cầm máu mũi bằng Merocel 209000

Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 201000

Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) 954000

Hút rửa mũi, xoang sau mổ 145000

Phẫu thuật cắt Amidan gây mê 1689000

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 2898000

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 2898000

Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản 813000

Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản 813000

Phẫu thuật mở khí quản (Gây tê/ gây mê) 734000

Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má 998000

Chích áp xe quanh Amidan 274000

Chích áp xe quanh Amidan 745000

Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, Nạo VA 124000

Cắt phanh lưỡi 313000

Lấy dị vật họng miệng 41600

Lấy dị vật hạ họng 41600

Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng 998000



Bơm thuốc thanh quản 21100

Thay canuyn 253000

Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê 274000

Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê 745000

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 184000

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 248000

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 268000

Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ 323000

Thay băng vết mổ 115000

Thay băng vết mổ 184000

Thay băng vết mổ 253000

Lấy cao răng 143000

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết 259000

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite 259000

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam 259000

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement 259000

Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement 348000

Phục hồi cổ răng bằng Composite 348000

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên 362000

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới 362000

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân 362000

Nhổ răng vĩnh viễn 218000

Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 105000

Nhổ chân răng vĩnh viễn 200000

Nhổ răng thừa 218000

Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới 166000

Phẫu thuật cắt phanh lưỡi 313000

Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng 559000

Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp 224000

Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 224000

Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement 224000

Điều trị tủy răng sữa 280000

Điều trị tủy răng sữa 394000

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam 102000

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement 102000

Nắn sai khớp thái dương hàm 105000

Điều trị bằng từ trường 39700

Điều trị bằng dòng điện một chiều đều 46700

Điều trị bằng các dòng điện xung 42700

Điều trị bằng siêu âm 46700

Điều trị bằng tia hồng ngoại 37300

Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 47600

Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 45700

Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 51400

Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động 51400

Tập đứng thăng bằng tĩnh và động 51400

Tập đi với thanh song song 30600

Tập đi với khung tập đi 30600



Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) 30600

Tập đi với gậy 30600

Tập đi với bàn xương cá 30600

Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) 30600

Tập lên, xuống cầu thang 30600

Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) 30600

Tập đi với chân giả trên gối 30600

Tập đi với chân giả dưới gối 30600

Tập vận động thụ động 51400

Tập vận động có trợ giúp 51400

Tập vận động có kháng trở 51400

Tập vận động trên bóng 30600

Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng 51400

Tập với thang tường 30600

Tập với giàn treo các chi 30600

Tập với ròng rọc 12500

Tập với dụng cụ quay khớp vai 30600

Tập với dụng cụ chèo thuyền 30600

Tập thăng bằng với bàn bập bênh 30600

Tập với máy tập thăng bằng 30600

Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi 12500

Tập với xe đạp tập 12500

Tập với bàn nghiêng 30600

Tập các kiểu thở 31100

Tập ho có trợ giúp 31100

Kỹ thuật xoa bóp vùng 45200

Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 55800

Tập điều hợp vận động 51400

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) 308000

Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn 30600

Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu 52500

Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu 52500

Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) 52500

Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng 52500

Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối 52500

Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối 52500

Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO 

(điều trị cong vẹo cột sống)

52500

Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị 

cong vẹo cột sống)

52500

Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO 52500

Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO 52500

Nghiệm pháp phát hiện glocom 115000

Đo khúc xạ giác mạc Javal 38300

Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 28000

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 2657000

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng 2657000

Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm 729000



Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm 705000

Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên 729000

Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 968000

Khâu vết thương vùng môi 1340000

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 2660000

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ 2042000

Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ 2660000

Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ 2042000

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt 3179000

Cấy - tháo thuốc tránh thai 0

Đặt và tháo dụng cụ tử cung 0

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 15500

Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; 

Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động

65300

Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated 

Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự 

41500

Thời gian máu chảy phương pháp Duke 13000

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 41500

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 47500

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 37900

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 23700

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) 43700

Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm 17800

Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ 35600

Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 40200

Định lượng Acid Uric [Máu] 21800

Định lượng Albumin [Máu] 21800

Đo hoạt độ Amylase [Máu] 21800

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21800

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21800

Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21800

Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] 21800

Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21800

Định lượng Calci toàn phần [Máu] 13000

Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 27300

Định lượng  CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] 54600

Định lượng Creatinin (máu) 21800

Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 29500

Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] 32800

Định lượng Glucose [Máu] 21800

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 19500

Định lượng HbA1c [Máu] 102000

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 27300

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 27300

Định lượng Protein toàn phần [Máu] 21800

Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 27300

Định lượng Urê máu [Máu] 21800

Định lượng Glucose (niệu) 14000



Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] 43700

Định lượng Protein (niệu) 14000

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27800

Vi khuẩn nhuộm soi 70300

AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 70300

Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi 70300

Helicobacter pylori Ag test nhanh 161000

HBsAg test nhanh 55400

HCV Ab test nhanh 55400

HIV Ab test nhanh 55400

Dengue virus NS1Ag/IgM-IgG test nhanh 135000

Dengue virus IgM/IgG test nhanh 135000

Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm mẫu đơn 63200

Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 39500

Đơn bào đường ruột soi tươi 43100

Đơn bào đường ruột nhuộm soi 43100

Trứng giun, sán soi tươi 43100

Trứng giun soi tập trung 43100

Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi 43100

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính 33200

Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh 246000

Trichomonas vaginalis soi tươi 43100

Trichomonas vaginalis nhuộm soi 43100

Vi nấm soi tươi 43100

Vi nấm nhuộm soi 43100

Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou 374000

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn(chưa bao gồm 

sinh phẩm xét nghiệm)

0

Ghi điện tim cấp cứu tại giường 35400

Điện tim thường 35400

Siêu âm Doppler mạch máu 233000

Siêu âm Doppler tim 233000

Ghi điện não thường quy 68300

Nội soi tai 40000

Nội soi mũi 40000

Nội soi họng 40000

Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê 301000

Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 524000

Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê 524000

Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê 523000

Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 722000

Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê 378000

Siêu âm tuyến giáp 49300

Siêu âm các tuyến nước bọt 49300

Siêu âm hạch vùng cổ 49300

Siêu âm màng phổi 49300

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 49300

Siêu âm tử cung phần phụ 49300



Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 49300

Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 49300

Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 49300

Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới 233000

Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ 233000

Siêu âm Doppler tim, van tim 233000

Siêu âm tuyến vú hai bên 49300

Siêu âm tinh hoàn hai bên 49300

Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 84800

Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 53200

Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 68300

Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 100000

Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao 68300

Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 68300

Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] 68300

Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] 100000

Chụp Xquang Hirtz 68300

Chụp Xquang hàm chếch một bên 68300

Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến 68300

Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng 68300

Chụp Xquang Chausse III 68300

Chụp Xquang Schuller 68300

Chụp Xquang Stenvers 68300

Chụp Xquang khớp thái dương hàm 68300

Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) 20700

Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) 68300

Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) 68300

Chụp Xquang mỏm trâm 68300

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 68300

Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 100000

Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế 125000

Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 68300

Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 100000

Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 68300

Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 100000

Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 68300



Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 100000

Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze 68300

Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên 125000

Chụp Xquang khung chậu thẳng 68300

Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang khớp vai thẳng 68300

Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] 100000

Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) 68300

Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 68300

Chụp Xquang khớp háng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 68300

Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 100000

Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 68300

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 100000

Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 68300

Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng 100000

Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 125000

Chụp Xquang ngực thẳng 68300

Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] 100000

Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên 68300

Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 68300

Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng 100000

Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 68300

Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch 100000

Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 68300



Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 239000

Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng 68300

Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và 100000

Nội soi tai mũi họng 108000

Nội soi tai mũi họng 40000

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 255000


